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CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6.7 

Năm học 2022 – 2023 
 

1. Phân phối chương trình môn Lịch sử và Địa lý 6 

 

STT Kiến 

thức 

Bài học Số 

tiết 

Thời 

điểm 

Thiết bị Địa 

điểm 

1 LS Chương I: vì sao phải học lịch sử 

Bài 1. Lịch sử và cuộc sống 

 

1 Tuần 1 Máy tính, tivi 

- Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử Cổ- 

Trung đại 

Lớp học 

2 ĐL Bài mở đầu 

 

2 - Quả địa cầu, bản đồ thế giới, tranh ảnh 

địa lý. 

- Học liệu: sgk, sách thiết kế địa lí 6  

Lớp học 

3 ĐL Chương I: Bản đồ- Phương tiện thể hiện bề 

mặt trái đất 

Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí 

3 - Quả Địa Cầu 

- Các hình ảnh về Trái Đất 

- Hình ảnh, video các điểm cực trên phần 

đất liền lãnh thổ Việt Nam. 

Lớp học 

4 LS Bài 2. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại 

lịch sử 

 

4 Tuần 2 Máy tính, tivi 

- Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử Cổ- 

Trung đại 

Lớp học 

5 ĐL Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. 

Phương hướng trên bản đồ 

 

5 - Quả Địa Cầu 

- Phóng to hình 1 trong SGK 

- Các bức ảnh vệ tỉnh, ảnh máy bay của 

một vùng đất nào đó để so sánh với bản 

đồ 

Lớp học 

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG THCS TỰ CƯỜNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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6 ĐL Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế 

dựa vào tỉ lệ bản đồ. 

6 - Bản đồ giáo khoa treo tường có cả tỉ lệ 

số và tỉ lệ thước 

Lớp học 

7 LS Bài 3. Cách tính thời gian trong lịch sử 

 

7 Tuần 3 Máy tính, tivi 

- Tờ lịch treo tường 

Lớp học 

8 ĐL Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ 8 - Một số bản đổ giáo khoa như bản đổ 

hình thể, các miển tự nhiên, bản đồ địa 

hình tỉ lệ lớn, bản đổ hành chính, ... 

Lớp học 

9 ĐL Bài 5: Lược đồ trí nhớ (T1) 

 

9 - Bản đồ SGK, bản đồ khu vực giờ, quả 

Địa cầu, đèn pin 

- Học liệu: sgk, sách thiết kế địa lí 6 tập 1 

Lớp học 

10 LS Chương II: Xã hội nguyên thủy 

Bài 4. Nguồn gốc loài người(T1) 

 

10 Tuần 4 Máy tính, tivi 

- Bản đồ dấu tích khảo cổ trên đất nước 

Việt Nam và khu vực ĐNA 

Tranh các hiện vật khảo cổ học 

Lớp học 

11 ĐL Bài 5: Lược đồ trí nhớ (T2) 

 

11 - Bản đồ SGK, bản đồ khu vực giờ, quả 

Địa cầu, đèn pin 

- Học liệu: sgk, sách thiết kế địa lí 6 tập 1 

Lớp học 

12 ĐL Chương II: Trái đất- Hành tinh của hệ mặt 

trời 

Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời 

 

12 - Quả Địa Cầu 

- Mô hình hệ Mặt Trời 

- Các video, hình ảnh về Trái Đất và hệ 

Mặt Trời 

Lớp học 

13 LS Bài 4. Nguồn gốc loài người(T2) 

 

13 Tuần 5 Máy tính, tivi 

- Bản đồ dấu tích khảo cổ trên đất nước 

Việt Nam và khu vực ĐNA 

Tranh các hiện vật khảo cổ học 

Lớp học 

14 LS Bài 5. Xã hội nguyên thủy (T1) 

 

14 Máy tính, tivi 

- Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên 

thuỷ 

Lớp học 

15 ĐL Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái 

Đất và hệ quả 

15 - Quả địa cầu, tranh vẽ 23, 24, 25. (SGK). 

- Học liệu: sgk, sách thiết kế địa lí 6 tập 1 

Lớp học 

16 LS Bài 5. Xã hội nguyên thủy (T2) 16 Tuần 6 Máy tính, tivi Lớp học 
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 - Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên 

thuỷ 

17 LS Bài 6. Sự chuyển và phân hoá của xã hội 

nguyên thuỷ (T1) 

17 Máy tính, tivi Lớp học 

18 ĐL Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt 

Trời và hệ quả (T1) 

18  - Quả Địa Cầu 

- Mô hình Trái Đất chuyển động quanh 

Mặt Trời 

- Các video, ảnh về chuyển động của Trái 

Đất quanh Mặt Trời. 

Lớp học 

19 LS Bài 6. Sự chuyển và phân hoá của xã hội 

nguyên thuỷ (T2) 

19 Tuần 7 Máy tính, tivi Lớp học 

20 LS Chương III: Xã hội cổ đại 

Bài 7 . Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại (T1) 

20 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Ai cập, Lưỡng Hà cổ đại. 

Lớp học 

21 ĐL Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt 

Trời và hệ quả(T2) 

21 - Quả Địa Cầu 

- Mô hình Trái Đất chuyển động quanh 

Mặt Trời 

- Các video, ảnh về chuyển động của Trái 

Đất quanh Mặt Trời. 

Lớp học 

22 LS Bài 7 . Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại (T2) 22 Tuần 8 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Ai cập, Lưỡng Hà cổ đại. 

Lớp học 

23 LS Ôn tập 23 Hệ thống câu hỏi, bài tập Lớp học 

24 ĐL Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế 

 

24 - La bàn 

- Điện thoại thông minh có la bàn 

- Tranh ảnh, video về tìm phương hướng 

trong thực tế 

Lớp học 

25 LS Kiểm tra giữa kì I 25 Tuần 9 Đề kt Lớp học 

26 ĐL Ôn tập 26 Hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập Lớp học 

27 ĐL Kiểm tra giữa kì I 27 Đề kt chung Lớp học 

28 LS Bài 7 . Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại (T3) 28 Tuần 10 Đề kt chung Lớp học 

29 ĐL Chương III: Cấu tạo của trái đất. Vỏ trái đất 29 - Sơ đổ cấu trúc bên trong của Trái Đất. Lớp học 
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Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến 

tạo 

- Các video về cấu tạo của Trái Đất và các 

địa mảng. 

- Phiếu học tập 

30 ĐL Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại 

sinh. Hiện tượng tạo núi 

 

30 - Hình ảnh một số dạng địa hình chịu tác 

động của quá trình nội sinh và quá trình 

ngoại sinh, hiện tượng tạo núi 

Lớp học 

31 LS Bài 8. Ấn Độ cổ đại (T1) 

 

31 Tuần 11 Máy tính, tivi 

-Bản đồ Ấn độ cỏ đại 

Lớp học 

32 ĐL Bài 12: Núi lửa và động đất 

 

32 - Sơ đồ cấu tạo và hoạt động của núi lửa 

- Tranh ảnh, video về động đất, núi lửa 

Lớp học 

33 ĐL Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. 

Khoáng sản (T1) 

 

33 - Hình ảnh một số dạng địa hình và 

khoáng sản trên TĐ. 

- Mẫu khoáng sản thực tế. 

Lớp học 

34 LS Bài 8. Ấn Độ cổ đại (T2) 

 

34 Tuần 12 Máy tính, tivi 

-Bản đồ Ấn độ cỏ đại 

Lớp học 

35 ĐL Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. 

Khoáng sản (T2) 

 

35 - Hình ảnh một số dạng địa hình và 

khoáng sản trên TĐ. 

- Mẫu khoáng sản thực tế. 

Lớp học 

36 ĐL Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ 

lớn và lát cắt địa hình đơn giản 

36 - Bản đồ tự nhiên Việt Nam Lớp học 

37 LS Bài 8. Ấn Độ cổ đại (T3) 37 Tuần 13 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Ấn Độ cổ đại 

Lớp học 

38 LS Bài  9.   Trung   Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ 

VII (T1) 

38 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Trung Quốc cổ đại 

Lớp học 

39 ĐL Chương IV: Khí hậu và biến đổi khí hậu 

Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió 

(T1) 

39  - Hình ảnh các tầng khí quyển 

- Biểu đồ các thành phần không khí 

- Khí áp kế 

Lớp học 

40 LS Bài  9.   Trung   Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ 

VII (T2) 

40 Tuần 14 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Trung Quốc cổ đại 

Lớp học 

41 LS Bài 10. Hy Lạp -Rô Ma cổ đại (T1) 

 

41 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Hy Lạp, La Mã cổ đại 

Lớp học 
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42 ĐL Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió 

(T2) 

42 - Hình ảnh các tầng khí quyển 

- Biểu đồ các thành phần không khí 

- Khí áp kế 

Lớp học 

43 LS Bài 10. Hy Lạp -Rô Ma cổ đại (T2) 

 

43 Tuần 15 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Hy Lạp, La Mã cổ đại 

Lớp học 

44 LS Bài 10. Hy Lạp -Rô Ma cổ đại (T3) 

 

44 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Hy Lạp, La Mã cổ đại 

Lớp học 

45 ĐL Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa (T1) 

 

45 - Nhiệt kế 

Bản đồ phân bố lượng mưa trung bình trên 

thế giới 

Lớp học 

46 LS Chương IV: ĐNÁ từ những thế kỉ tiếp giáp 

đầu công nguyên đến tk X 

Bài 11. Các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á (T1) 

46 Tuần 16 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Đông Nam Á cổ đại 

Lớp học 

47 LS Ôn tập hk I 47 Hệ thống câu hỏi, phiếu học tập Lớp học 

48 ĐL Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa (T2) 

 

48 - Nhiệt kế 

Bản đồ phân bố lượng mưa trung bình trên 

thế giới 

Lớp học 

49 LS Kiểm tra cuối hk 1 49 Tuần 17 Đề kt Lớp học 

50 ĐL Ôn tập 50  - Hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập Lớp học 

51 ĐL Kiểm tra cuối hk 1 51 Đề kt chung Lớp học 

52 LS Bài 11. Các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á (T2) 52 Tuần 18 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Đông Nam Á cổ đại 

Lớp học 

53 ĐL Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu 

(T1) 

53 - Bản tin về thời tiết 

Tranh ảnh về các đới khí hậu và sự biên 

đổi khí hậu 

Lớp học 

54 ĐL Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu 

(T2) 

54 - Bản tin về thời tiết 

Tranh ảnh về các đới khí hậu và sự biên 

đổi khí hậu 

Lớp học 

Học kì II 

55 LS Bài 12. Sự hình thành và bước đầu phát triển 

của các vương quốc phong kiến ở ĐNA (thế 

55 Tuần 19 Bản đồ Đông Nam Á khoảng thế kỉ VII 

Bản đồ Đông Nam Á thế kỉ X 

Lớp học 
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kỷ VII-X) 

56 LS Bài 13. Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ 

đầu công nguyên đến thế kỷ X 

56 Bản đồ thể hiệnhoatj động thương mại 

trên biển đông 

- Video về ngôi đền nổi tiếng  

Barabodur 

-Video về văn hoá Oc eo 

Lớp học 

57 ĐL Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, 

lượng mưa 

57 Hình vẽ trong SGK Lớp học 

58 LS Chương V:Việt Nam từ khoảng TK VII TCN 

đến đầu thế kỉ X 

Bài 14. Nhà nước Văn Lang Âu Lạc (T1) 

58 Tuần 20 Máy tính, tivi 

- Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac 

video về đời sống xã hội và phong tục của 

ngừoi văn Lang Âu Lạc 

Lớp học 

59 LS Bài 14. Nhà nước Văn Lang Âu Lạc (t2) 59 Máy tính, tivi 

- Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac 

video về đời sống xã hội và phong tục của 

ngừoi văn Lang Âu Lạc 

Lớp học 

60 ĐL Chương V:Nước trên trái đất 

Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn của 

nước 

60 - Bản đồ tự nhiên thế giới 

Mô hình vòng tuần hoàn của nước 

Lớp học 

61 LS Bài 14. Nhà nước Văn Lang Âu Lạc (t3) 61 Tuần 21 Máy tính, tivi 

- Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac 

video về đời sống xã hội và phong tục của 

người văn Lang Âu Lạc 

Lớp học 

62 LS Bài 14. Nhà nước Văn Lang Âu Lạc (t4) 62 Máy tính, tivi 

- Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac 

video về đời sống xã hội và phong tục của 

người văn Lang Âu Lạc 

Lớp học 

63 ĐL Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà 

(T1) 

63 - Bản đồ tự nhiên thế giới 

Bản đồ về hệ thống sông 

Lớp học 

64 LS Bài 15. Chính sách cai trị của phong kiến 

hướng bắc và sự chuyển biến của Việt Nam 

64 Tuần 22 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Việt Nam dưới thời Bắc thuộc 

Lớp học 
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thời kỳ Bắc thuộc (T1) 

65 LS Bài 15. Chính sách cai trị của phong kiến 

hướng bắc và sự chuyển biến của Việt Nam 

thời kỳ Bắc thuộc (T2) 

65 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Việt Nam dưới thời Bắc thuộc 

Lớp học 

66 ĐL Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà 

(T2) 

66 - Bản đồ tự nhiên thế giới 

Bản đồ về hệ thống sông 

Lớp học 

67 LS Bài 15. Chính sách cai trị của phong kiến 

hướng bắc và sự chuyển biến của Việt Nam 

thời kỳ Bắc thuộc (T3) 

67 Tuần 23 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Việt Nam dưới thời Bắc thuộc 

Lớp học 

68 ĐL Bài 21: Biển và đại dương 

 

68 - Bản đồ tự nhiên thế giới 

Tranh ảnh về các hiện tượng sóng, thủy 

triều, dòng biển 

Lớp học 

69 ĐL Chương VI:Đất và sinh vật trên trái đất 

Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất (T1) 

69 - Tranh ảnh các tầng đất 

- Bản đồ thổ nhưỡng Việt Nam 

- Bản đồ phân bố các nhóm đất 

Tranh ảnh về thực, động vật 

Lớp học 

70 LS Bài 16. Các cuộc đấu tranh giành độc lập 

trước thế kỉ X (T1) 

70 Tuần 24 Máy tính, tivi 

-Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa 

Lớp học 

71 ĐL Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất (T2) 71 - Tranh ảnh các tầng đất 

- Bản đồ thổ nhưỡng Việt Nam 

- Bản đồ phân bố các nhóm đất 

- Tranh ảnh về thực, động vật 

Lớp học 

72 ĐL Bài 23: Sự sống trên Trái Đất 72 Tranh ảnh về thực, động vật Lớp học 

73 LS Ôn tập 73 Tuần 25 Câu hỏi, phiếu bài tập Lớp học 

74 ĐL Bài 24: Rừng nhiệt đới 74 Hình ảnh về động vật và thực vật ở rừng 

nhiệt đới 

Lớp học 

75 ĐL Ôn tập 75 Câu hỏi, phiếu bài tập Lớp học 

76 LS Kt giữa kì II 76 Tuần 26 Đề kt Lớp học 

77 ĐL Kt giữa kì II 77 Đề kt Lớp học 

78 ĐL Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái 

Đất 

78 Video về các loài động, thực vật trên Trái 

Đất 

Lớp học 
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79 LS Bài 16. Các cuộc đấu tranh giành độc lập 

trước thế kỉ X (T2) 

79 Tuần 27 Máy tính, tivi 

-Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa 

Lớp học 

80 LS Bài 16. Các cuộc đấu tranh giành độc lập 

trước thế kỉ X (T3) 

80 Máy tính, tivi 

-Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa 

Lớp học 

81 ĐL Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự 

nhiên địa phương (T1) 

81 - Bản đồ tự nhiên Hải Phòng 

- Sách địa lý địa phương 

Lớp học 

82 LS Bài 16. Các cuộc đấu tranh giành độc lập 

trước thế kỉ X (T4) 

82 Tuần 28 Máy tính, tivi 

-Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa 

Lớp học 

83 LS Bài 16. Các cuộc đấu tranh giành độc lập 

trước thế kỉ X (T5) 

83 Máy tính, tivi 

-Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa 

Lớp học 

84 ĐL Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự 

nhiên địa phương (T2) 

84 - Bản đồ tự nhiên Hải Phòng 

- Sách địa lý địa phương 

Lớp học 

85 LS Bài 17. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển 

văn hóa dân tộc của người Việt 

85 Tuần 29 Máy tính, tivi 

Video giới thiệu về một số di tích lịch sử 

Việt nam 

Lớp học 

86 LS Bài 18. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X(T1) 86 Máy tính, tivi 

Video tóm tắt về cuộc vận động tự chủ 

Lớp học 

87 ĐL ChươngVII:con người và thiên nhiên 

Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế 

giới (T1) 

87 Bản đồ và tranh ảnh về sự phân bố dân cư 

trên thế giới 

Lớp học 

88 LS Bài 18. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X (T2) 88 Tuần 30 Máy tính, tivi 

Video tóm tắt về cuộc vận động tự chủ 

Lớp học 

89 LS Bài 18. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X (T3) 89 Máy tính, tivi 

Video tóm tắt về cuộc vận động tự chủ 

Lớp học 

90 ĐL Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế 

giới (T2) 

90 Bản đồ và tranh ảnh về sự phân bố dân cư 

trên thế giới 

Lớp học 

91 LS Bài 19. Vương quốc Cham pa từ thế kỉ II 

đến thế kỉ X (T1) 

91 Tuần 31 Máy tính, tivi 

Bản đồ Cham Pa từ thế kỉ I TCN đến thế 

kỉ XV 

Lớp học 

92 ĐL Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên 

nhiên (T1) 

92 Tranh ảnh về mối quan hệ giữa con người 

với thiên nhiên 

Lớp học 
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93 ĐL Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên 

nhiên (T2) 

93 Tranh ảnh về mối quan hệ giữa con người 

với thiên nhiên 

Lớp học 

94 LS Bài 19. Vương quốc Cham pa từ thế kỉ II 

đến thế kỉ X (T2) 

 

94 Tuần 32 Máy tính, tivi 

Bản đồ Cham Pa từ thế kỉ I TCN đến thế 

kỉ XV 

Lớp học 

95 ĐL Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh 

các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền 

vững 

95 Tranh ảnh về mối quan hệ giữa con người 

với thiên nhiên 

Lớp học 

96 ĐL Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ 

giữa con người và thiên nhiên địa phương (T1) 

 

96 - Tranh ảnh và video về nguồn tài nguyên, 

các hiện tượng ô nhiễm môi trường ở địa 

phương 

Tranh ảnh sử dụng đất đai hợp lý 

Lớp học 

97 LS Ôn tập 97 Tuần 33 Bài tập, phiếu học tập Lớp học 

98 ĐL Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ 

giữa con người và thiên nhiên địa phương (t2) 

 

98 - Tranh ảnh và video về nguồn tài nguyên, 

các hiện tượng ô nhiễm môi trường ở địa 

phương 

Tranh ảnh sử dụng đất đai hợp lý 

Lớp học 

99 ĐL Ôn tập 99 Bài tập, phiếu học tập Lớp học 

100 LS KT cuối khII 100 Tuần 34 Đề kt chung Lớp học 

101 ĐL Ôn tập Kt cuối HKII 101 Hệ thống câu hỏi, phiếu học tập Lớp học 

102 ĐL Ôn tập 102 Bài tập, phiếu học tập Lớp học 

103 LS Bài 20. Vương quốc Phù Nam (t1) 

 

103 Tuần 35 Máy tính, tivi 

Bản đồ Phù Nam từ thế kỉ I TCN đến thế 

kỉ XV 

Lớp học 

104 LS Bài 20. Vương quốc Phù Nam (T2) 

 

104 Máy tính, tivi 

Bản đồ Phù Nam từ thế kỉ I TCN đến thế 

kỉ XV 

Lớp học 

105 ĐL Ôn tập 105 Đề kt chung Lớp học 

* Bài kiểm tra môn Lịch sử và Địa lý lớp 6 

Bài kiểm tra, đánh 

giá 

Thời gian 

(1) 

Thời điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 
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Giữa Học kỳ 1 90p Tuần 9 - Giúp HS nắm vững kiến thức cơ bản  Kiểm tra viết 

Cuối Học kỳ 1 90p Tuần 17 Kiểm tra kiến thức của học sinh trong học kì I, đánh giá chất lượng dạy 

và học. 

Kiểm tra viết 

Giữa Học kỳ 2 
90 phút Tuần 26 

- HS nắm vững kiến thức cơ bản ở chương IV;V. 

- Đánh giá lại chất lượng dạy và học. 
Kiểm tra viết 

Cuối Học kỳ 2 
90 phút Tuần 34 

- Kiểm tra những kiến thức cơ bản của HS trong học kỳ II. 

- Đánh giá chất lượng dạy và học. 
Kiểm tra viết 

 

2. Phân phối chương trình môn lịch sử 7 

STT Kiến 

thức 

Bài học Số 

tiết 

Thời 

điểm 

Thiết bị Địa 

điểm 

1 LS Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ 

phong kiến ở Tây Âu (Tiết 1) 

1 Tuần 1 Máy tính, ti vi, hình ảnh, bản đồ (lược 

đồ) phiếu học tập 

Lớp học 

2 LS Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ 

phong kiến ở Tây Âu (Tiết 2) 

2  Máy tính, ti vi, hình ảnh, bản đồ (lược đồ) 

phiếu học tập 

Lớp học 

3 ĐL Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. (Tiết 

1) 

3 - Bản đồ tự nhiên châu Âu. 

- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu 

Âu. 

- Hình ảnh, video về thiên nhiên châu Âu. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

4 LS Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ 

phong kiến ở Tây Âu (tiết 3) 

4 Tuần 2 Máy tính, ti vi, hình ảnh, bản đồ (lược 

đồ) phiếu học tập 

Lớp học 

5 LS CHỦ ĐỀ: Các cuộc đại phát kiến địa lý (Tiết 1) 5 Những cuộc phát kiến địa lý Lớp học 

6 ĐL Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. (Tiết 

2) 

6 - Bản đồ tự nhiên châu Âu. 

- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu 

Âu. 

- Hình ảnh, video về thiên nhiên châu Âu. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

7 LS CHỦ ĐỀ: Các cuộc đại phát kiến địa lý (Tiết 2) 7 Tuần 3 Lược đồ thế giới Lớp học 

8 LS Bài 2 Các cuộc phát kiến địa lý và sự hình thành quan 

hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu (tiết 1) 

8  Lớp học 
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9 ĐL Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu. Tiết 1 9 - Bản đồ tỉ lệ dân đô thị và một số đô thị ở 

châu Âu, năm 2020. 

- Các bảng số liệu về dân cư châu Âu. 

- Hình ảnh, video về dân cư, đô thị, ... ở 

châu Âu. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

10 LS Bài 2 Các cuộc phát kiến địa lý và sự hình thành quan 

hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu (tiết 2) 

10 Tuần 4  Lớp học 

11 LS Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng và Cải cách 

tôn giáo (tiết 1) 

11 Tranh ảnh nền văn hóa phục hưng Lớp học 

12 ĐL Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu. (tiết 2) 12 - Bản đồ tỉ lệ dân đô thị và một số đô thị ở 

châu Âu, năm 2020. 

- Các bảng số liệu về dân cư châu Âu. 

- Hình ảnh, video về dân cư, đô thị, ... ở 

châu Âu. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

13 LS Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng và Cải cách 

tôn giáo (tiết 2) 

13 Tuần 5 Tranh ảnh nền văn hóa phục hưng Lớp học 

14 ĐL Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở 

châu Âu. (tiết 1) 

14 Máy tính, tivi 

- Hình ảnh, video về một số hoạt động 

khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; 

bảo vệ môi trường ở châu Âu. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

15 ĐL Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở 

châu Âu. (tiết 2) 

15 - Hình ảnh, video về một số hoạt động 

khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; 

bảo vệ môi trường ở châu Âu. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

16 LS Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng và Cải cách 

tôn giáo (tiết 3) 

16 Tuần 6 Tranh ảnh nền văn hóa phục hưng Lớp học 



12 
 

17 ĐL Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở 

châu Âu. (tiết 3) 

17 - Hình ảnh, video về một số hoạt động 

khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; 

bảo vệ môi trường ở châu Âu. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

18 ĐL Bài 4: Liên minh châu Âu. (tiết 1) 18 - Bản đổ các nước thành viên của Liên 

minh châu Âu, năm 2020. 

- Bảng số liệu về các trung tâm kinh tế lớn 

trên thế giới năm 2020. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

19 LS Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 

(Tiết 1) 

19 Tuần 7 Lăng Tần Thủy Hoàng Lớp học 

20 ĐL Bài 4: Liên minh châu Âu. (tiết 2) 

 

20 - Bản đổ các nước thành viên của Liên 

minh châu Âu, năm 2020. 

- Bảng số liệu về các trung tâm kinh tế lớn 

trên thế giới năm 2020. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

21 ĐL Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á. (tiết 1) 21 - Bản đồ tự nhiên châu Á. Bản đồ các đới 

và kiểu khí hâu ở châu Á.  

- Một số hình ảnh, video về cảnh quan tự 

nhiên châu Á (đỉnh Ê-vơ-rét, các sông lớn, 

sinh vật, ...). 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

22 LS Ôn tập giữa kì I 22 Tuần 8 Máy tính, máy chiếu Lớp học 

23 ĐL Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á. (tiết 

2) 

23 - Bản đồ tự nhiên châu Á. Bản đồ các đới 

và kiểu khí hâu ở châu Á.  

- Một số hình ảnh, video về cảnh quan tự 

nhiên châu Á (đỉnh Ê-vơ-rét, các sông lớn, 

sinh vật, ...). 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

24 ĐL Ôn tập giữa kì I  24 Máy tính, máy chiếu Lớp học 

25 LS Kiểm tra giữa kì I 25 Tuần 9 Đề kiểm tra chung Lớp học 
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26 LS Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 

(Tiết 2) 

26 Lăng Tần Thủy Hoàng Lớp học 

27 ĐL Kiểm tra giữa kì I 27 Đề kiểm tra chung Lớp học 

28 LS Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 

(Tiết 3) 

28 Tuần 10 Lăng Tần Thủy Hoàng Lớp học 

29 LS Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 

(Tiết 4) 

29  Lớp học 

30 ĐL Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á. Tiết 1 30 - Bản đồ mật độ dân số và một số đô thị 

lớn ở cháu Á, năm 2020. 

- Các bảng số liệu, video, hình ảnh về dân 

cư của các đô thị lớn ở châu Á. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

31 LS Bài 5. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX (tiết 

1) 

31 Tuần 11 Máy tính, tivi 

 

Lớp học 

32 LS Bài 5. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX (tiết 

2) 

32 Tháp sơ đồ xã hội Lớp học 

33 ĐL Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á. Tiết 2 33 - Bản đồ mật độ dân số và một số đô thị 

lớn ở cháu Á, năm 2020. 

- Các bảng số liệu, video, hình ảnh về dân 

cư của các đô thị lớn ở châu Á. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

34 LS Bài 5. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX (tiết 

3) 

34 Tuần 12  Lớp học 

35 LS Bài 6. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ 

nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI (tiết 1) 

35 Lược đồ Đông Nam Á Lớp học 

36 ĐL Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 1) 36 - Bản đồ chính trị châu Á. 

- Bản đồ tự nhiên của từng khu vực châu 

Á. 

- Máy tính, máy chiếu  

Lớp học 

37 LS Bài 6. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ 

nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI (tiết 2) 

37 Tuần 13 Lược đồ Đông Nam Á Lớp học 
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38 ĐL Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 2) 38 - Bản đồ chính trị châu Á. 

- Bản đồ tự nhiên của từng khu vực châu 

Á. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

39 ĐL Bài 8:  Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn 

và kinh tế mới nổi của châu Á. (tiết 1) 

39 - Bản đồ (tự nhiên, kinh tế, hành chính) 

của 4 quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Xin-ga-po. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

40 LS Bài 7. Vương Quốc Lào  40 Tuần 14 Tranh ảnh Lớp học 

41 ĐL Bài 8:  Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn 

và kinh tế mới nổi của châu Á. (tiết 2) 

41 - Bản đồ (tự nhiên, kinh tế, hành chính) 

của 4 quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Xin-ga-po. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

42 ĐL Ôn tập châu Á 42 - Bản đồ tự nhiên, bản đồ dân cư, bản đồ 

chính trị Châu Á. 

- Máy tính, tivi. 

Lớp học 

43 LS Bài 8 Vương Quốc Cam pu chia  43 Tuần 15 Tranh ảnh Lớp học 

44 ĐL Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 

1 

44 - Bản đồ tự nhiên châu Phi. 

- Bản đồ các đới khí hậu ở châu Phi. 

- Bản đồ các môi trường tự nhiên ở châu 

Phi. 

- Một số hình ảnh về cảnh quan các môi 

trường tự nhiên ở châu Phi. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

45 ĐL Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 

2 

45 - Bản đồ tự nhiên châu Phi. 

- Bản đồ các đới khí hậu ở châu Phi. 

- Bản đồ các môi trường tự nhiên ở châu 

Phi. 

- Một số hình ảnh về cảnh quan các môi 

trường tự nhiên ở châu Phi. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 
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46 LS Bài 9. Đất nước buổi đầu độc lập 

Tiết 1 

46 Tuần 16  Lớp học 

47 ĐL Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 

3 

47 - Bản đồ tự nhiên châu Phi. 

- Bản đồ các đới khí hậu ở châu Phi. 

- Bản đồ các môi trường tự nhiên ở châu 

Phi. 

- Một số hình ảnh về cảnh quan các môi 

trường tự nhiên ở châu Phi. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

48 ĐL Ôn tập cuối kì I 48 Máy tính, máy chiếu Lớp học 

49 LS Ôn tập cuối kì I 49 Tuần 17 Máy tính, máy chiếu Lớp học 

50 LS Kiểm tra cuối kì I 50 Đề kiểm tra chung Lớp học 

51 ĐL Kiểm tra cuối kì I 51 Đề kiểm tra chung Lớp học 

52 LS Bài 9. Đất nước buổi đầu độc lập 

Tiết 2 

52 Tuần 18  Lớp học 

53 LS Bài 10. Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968- 1009) 

Tiết 1 

53 ảnh thời Đinh Lớp học 

54 ĐL Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi. 54 Máy tính, máy chiếu Lớp học 

Học kì II 

55 LS Bài 10. Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968- 

1009) Tiết 2 

55 Tuần 19 ảnh thời Đinh Lớp học 

56 LS Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển nước Đại 

Việt (tiết 1) 

56 Tranh nhân vật ls nhà Lý Lớp học 

57 ĐL Ôn tập Châu Phi 57 Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và 

bài tập. 

Lớp học 

58 LS Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển nước Đại Việt 

(tiết 2) 

58 Tuần 20 Tranh nhân vật ls nhà Lý Lớp học 

59 LS Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 

Tống (tiết 1) 

59  Lớp học 
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60 ĐL Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và 

bảo vệ thiên nhiên châu Phi. 

60 - Hình ảnh, video về khai thác và sử 

dụng thiên nhiên tại các môi trường tự 

nhiên ở châu Phi. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

61 LS Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 

Tống (tiết 2) 

61 Tuần 21 Lược đồ phòng tuyến Như Nguyệt Lớp học 

62 ĐL Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa 

Nam Phi. 

62 Máy tính, máy chiếu Lớp học 

63 ĐL Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ. Sự phát kiến 

ra châu Mĩ. Tiết 1 

63 - Bản đồ thế giới. 

- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

64 LS Bài 13. Đại Việt thời Trần (tiết 1) 64 Tuần 22 Tranh ảnh, video về nhà Trần Lớp học 

65 ĐL Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ. Sự phát kiến 

ra châu Mĩ. Tiết 2 

65 - Bản đồ thế giới. 

- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

66 ĐL Bài 14: Các đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ. Tiết 1 66 - Bản đồ tự nhiên châu Mỹ. 

- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Bắc 

Mỹ. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

67 LS Bài 13. Đại Việt thời Trần (tiết 2) 67 Tuần 23 Tranh ảnh, video về nhà Trần Lớp học 

68 ĐL Bài 14: Các đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ. Tiết 2 68 - Bản đồ tự nhiên châu Mỹ. 

- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Bắc 

Mỹ. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

69 ĐL Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai 

thác tự nhiên và bền vững ở Bắc Mĩ. Tiết 1 

69 - Lược đồ các luồng nhập cư vào châu 

Mỹ. 

- Bản đổ các trung tâm kinh tế quan trọng 

ở Bắc Mỹ, năm 2020. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

70 LS Bài 13. Đại Việt thời Trần (tiết 3) 70 Tuần 24 Tranh ảnh, video về nhà Trần Lớp học 
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71 ĐL Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai 

thác tự nhiên và bền vững ở Bắc Mĩ. Tiết 2 

71 - Lược đồ các luồng nhập cư vào châu 

Mỹ. 

- Bản đổ các trung tâm kinh tế quan trọng 

ở Bắc Mỹ, năm 2020. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

72 ĐL Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ. Tiết 1 72 - Bản đồ tự nhiên châu Mỹ. 

- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Trung 

và Nam Mỹ. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

73 LS Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Mông Nguyên 

Tiết 1 

73 Tuần 25 Tư liệu cuộc kháng chiến chống quân 

Nguyên 

Lớp học 

74 LS Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Mông Nguyên 

Tiết 2 

74 Tư liệu cuộc kháng chiến chống quân 

Nguyên 

Lớp học 

75 ĐL Ôn tập giữa kì II 75 Máy tính, tivi Lớp học 

76 LS Ôn tập giữa kì II 76 Tuần 26 Máy tính, tivi 

 

Lớp học 

77 LS Kiểm tra giữa kì II 77 Đề kiểm tra chung Lớp học 

78 ĐL Kiểm tra giữa kì II 78 Đề kiểm tra chung Lớp học 

79 LS Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Mông Nguyên (Tiết 3) 

79 Tuần 27 Tư liệu cuộc kháng chiến chống quân 

Nguyên 

Lớp học 

80 LS Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Mông Nguyên (Tiết 4) 

80 Tư liệu cuộc kháng chiến chống quân 

Nguyên 

Lớp học 

81 ĐL Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ. Tiết 2 81 - Bản đồ tự nhiên châu Mỹ. 

- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Trung 

và Nam Mỹ. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

82 LS Bài 15 Nước Đại Ngu thời Hồ (1400- 1407) tiết 1 82 Tuần 28 ảnh thành nhà Hồ Lớp học 

83 LS Bài 15 Nước Đại Ngu thời Hồ (1400- 1407) tiết 2 83 ảnh thành nhà Hồ Lớp học 
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84 ĐL Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ. 

Tiết 1 

84 - Lược đổ các luồng nhập cư vào châu 

Mỹ. 

- Bản đồ tỉ lệ dân đô thị và một số đô thị 

ở Trung và Nam Mỹ, năm 2020. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

85 LS Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (tiết 1) 85 Tuần 29 Lược đồ Tốt-Động, chúc Động Lớp học 

86 ĐL Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ. 

Tiết 2 

86 - Máy tính, tivi 

- Một số hình ảnh, video về dân cư, xã hội 

ở Trung và Nam Mỹ, cảnh quan rừng A-

ma-dôn, tác hoạt động khai thác, bao vệ 

rừng A ma-dôn 

Lớp học 

87 ĐL Ôn tập châu Mĩ. 87 - Máy tính, tivi, các câu hỏi và bài tập. Lớp học 

88 LS Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (tiết 2) 88 Tuần 30 Lược đồ Chi Lăng- Xương Giang Lớp học 

89 ĐL Bài 18: Châu Đại Dương.  Tiết 1 89 - Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương. 

- Lược đồ hướng gió và phân bố lượng 

mưa trên lục địa Ô-xtrây-li-a. 

- Lược đồ một số đô thị ở Ô-xtrây-li-a 

năm 2020. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

90 ĐL Bài 18: Châu Đại Dương.  Tiết 2 90 - Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương. 

- Lược đồ hướng gió và phân bố lượng 

mưa trên lục địa Ô-xtrây-li-a. 

- Lược đồ một số đô thị ở Ô-xtrây-li-a 

năm 2020. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

91 LS Bài 17. Đại Việt thời Lê Sơ (tiết 1) 91 Tuần 31  Lớp học 

92 ĐL Bài 19: Châu Nam Cực. Tiết 1 92 - Bản đồ châu Nam Cực. 

- Hình ảnh, video về tự nhiên Nam Cực, 

các hoạt động nghiên cứu tại châu Nam 

Cực. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 
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93 ĐL Bài 19: Châu Nam Cực. Tiết 2 93 - Bản đồ châu Nam Cực. 

- Hình ảnh, video về tự nhiên Nam Cực, 

các hoạt động nghiên cứu tại châu Nam 

Cực. 

- Máy tính, máy chiếu 

Lớp học 

94 LS Bài 17. Đại Việt thời Lê Sơ (tiết 2) 94 Tuần 32  Lớp học 

95 ĐL Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện tại. Tiết 1 95 - Tranh, ảnh các đô thị cổ đại, trung đại 

trên thế giới. 

- Máy tính, tivi. 

Lớp học 

96 ĐL Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện tại. Tiết 2 96 - Tranh, ảnh các đô thị cổ đại, trung đại 

trên thế giới. 

- Máy tính, tivi. 

Lớp học 

97 LS Bài 17. Đại Việt thời Lê Sơ (tiết 3) 97 Tuần 33  Lớp học 

98 LS Bài 18. Vương quốc Chăm pa và vùng đất Nam Bộ 

từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI (Tiết 1) 

98 Lược đồ Cham-pa Lớp học 

99 ĐL Ôn tập cuối học kì II 99 Hệ thống câu hỏi, phiếu học tập Lớp học 

100 LS Ôn tập cuối học kì II 100 Tuần 34 Hệ thống câu hỏi, phiếu học tập Lớp học 

101 LS Kiểm tra cuối học kì II 101 Đề kiểm tra chung Lớp học 

102 ĐL Kiểm tra cuối học kì II 102 Đề kiểm tra chung Lớp học 

103 LS Bài 18. Vương quốc Chăm pa và vùng đất Nam Bộ 

từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI (Tiết 2) 

103 Tuần 35 Lược đồ Cham-pa Lớp học 

104 LS Ôn tập cuối năm 104 Hệ thống câu hỏi, phiếu học tập Lớp học 

105 ĐL Ôn tập cuối năm 105 Hệ thống câu hỏi, phiếu học tập Lớp học 

 

* Bài kiểm tra môn Lịch sử và Địa lí lớp 7 

Bài kiểm tra, đánh 

giá 

Thời gian 

(1) 

Thời điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

kttx 10p Tuần 7 - Hs nắm được cuộc kháng chiến chống Tống Viết 

Giữa Học kỳ 1 45p Tuần 9 1. Kiến thức 

- Giúp HS nắm vững kiến thức cơ bản từ đầu đầu học kì đến hết bài 11. 

Viết 
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- Lý giải được một số vấn đề; tường thuật được diễn biến của khởi nghĩa 

Lam Sơn. 

- Kiểm tra kiến thức của học sinh, từ đó đánh giá lại chất lượng dạy và 

học nhằm rút kinh nghiệm trong việc dạy và học. 

2. Năng lực 

+ Năng lực chung:Năng lực tự học; Tự giải quyết vấn đề. 

+ Năng lực đặc thù 

- Rèn kĩ năng so sánh; nhận xét; đánh giá sự kiện lịch sử; liên hệ thực tế. 

- Rèn kĩ năng trình bày sự kiện lịch sử dưới dạng bài viết 

kttx 15p Tuần 15 - HS nắm được cuộc kháng chiến của nhà Hồ  

Cuối Học kỳ 1 45p Tuần 17 Kiểm tra kiến thức của học sinh trong học kì I, đánh giá chất lượng dạy 

và học. 

Viết 

kttx 15p Tuần 23 - HS nắm được sự phát triển kinh tế văn hóa Viết 

Giữa Học kỳ II 45 phút Tuần 26 
- HS nắm vững kiến thức cơ bản ở chương IV;V. 

- Đánh giá lại chất lượng dạy và học. 
 viết 

kttx 15p Tuần 30 - Nắm được chế độ pk nhà Nguyễn Viết 

Cuối học kỳ II 45 phút Tuần 34 
- Kiểm tra những kiến thức cơ bản của HS trong học kỳ II. 

- Đánh giá chất lượng dạy và học. 
 viết 

 

 Tự Cường, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 

 


